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BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường trực Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã có Báo cáo đầy đủ số 3715/BC-UBPL15 ngày 03/02/2025 thẩm tra sơ bộ dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBQPPL) (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Thường trực UBPL xin báo cáo tóm tắt nội dung chính của Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật này như sau:

I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

- Về sự cần thiết ban hành Luật: Thường trực UBPL và các cơ quan tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật BHVBQPPL với các lý do và cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, quan điểm như được nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm quan điểm đổi mới tư duy xây dựng pháp luật đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt thời gian qua; góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL, hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 
- Về hồ sơ dự án Luật: Thường trực UBPL và các cơ quan đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật đầy đủ, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng. 
- Về nội dung: Thường trực UBPL nhận thấy, dự thảo Luật đã cơ bản bám sát, thể chế hóa đầy đủ định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị và yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Dự thảo Luật được thiết kế gọn hơn với 08 chương, 72 điều (giảm 101 điều so với Luật hiện hành) dù phạm vi điều chỉnh được mở rộng hơn để bao hàm một số nội dung về trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là với các dự án luật khác được trình Quốc hội xem xét thông qua tại cùng Kỳ họp.
II. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về hệ thống VBQPPL (Điều 4)
Thường trực UBPL cơ bản thống nhất với cơ quan trình dự án về việc (1) lược giảm hình thức VBQPPL của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã và của HĐND quận; (2) bổ sung nghị quyết của Chính phủ là VBQPPL; (3) thay đổi hình thức VBQPPL của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đối với đề xuất lược giảm hình thức VBQPPL của UBND quận, đề nghị cân nhắc thận trọng, đánh giá tác động kỹ lưỡng thêm, vì UBND quận là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên địa bàn, nếu không được giao thẩm quyền ban hành VBQPPL thì có thể sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao cũng như thực hiện phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan, tổ chức cấp dưới.
2. Về phản biện xã hội và tham vấn chính sách (Điều 6)
- Đa số ý kiến trong Thường trực UBPL tán thành với quy định của dự thảo Luật về phản biện xã hội đối với chính sách, dự thảo VBQPPL để vừa phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên, vừa tập trung một đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phản biện xã hội như hiện hành; đồng thời, bảo đảm phù hợp với Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và thống nhất với quy định tại Luật Công đoàn. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể quyền phản biện xã hội độc lập của các tổ chức chính trị - xã hội. 
- Về tham vấn chính sách, đa số ý kiến các cơ quan đều tán thành với đề xuất mới này và nhận thấy quy định về tham vấn chính sách giúp các cơ quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành VBQPPL. Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới nên đề nghị nghiên cứu quy định rõ khái niệm, nội dung của “tham vấn chính sách”, trách nhiệm của các cơ quan được tham vấn, thời điểm thực hiện tham vấn, phân biệt rành mạch giữa “tham vấn chính sách” với “lấy ý kiến” trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.
3. Về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội và Chương trình lập pháp hằng năm (Điều 23 và Điều 25)
Thường trực UBPL tán thành quy định của dự thảo Luật về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội để kế thừa và phát huy những kết quả tích cực đạt được về nội dung này thời gian qua. 
Đối với Chương trình lập pháp hằng năm, dự thảo Luật đã cơ bản bám sát Kết luận số 119-KL/TW quy định UBTVQH là cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định; đồng thời, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, bảo đảm tính linh hoạt, chủ động cho các cơ quan trong việc đề xuất đưa dự án vào Chương trình. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chuyên nghiệp, chặt chẽ của việc lập Chương trình, đề nghị quy định các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm “thẩm tra” thay cho việc “rà soát, đề xuất” đối với các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết như thể hiện trong dự thảo Luật; đồng thời, đề nghị quy định rõ các dự án đưa vào Chương trình được xác định cụ thể theo từng kỳ họp nhằm tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp Quốc hội, bố trí quỹ thời gian phù hợp cho công tác thẩm tra, UBTVQH cho ý kiến về các dự án trình Quốc hội.
4. Về mối quan hệ giữa quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo văn bản (Mục 2 và Mục 3 Chương III)
- Đa số ý kiến trong Thường trực UBPL và Thường trực UBKT tán thành với cách thiết kế các quy định của dự thảo Luật về xây dựng chính sách và soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, theo đó về cơ bản đã “phân định rõ quy trình chính sách và quy trình soạn thảo” và “Chính phủ, cơ quan trình phê duyệt chính sách để làm cơ sở cho việc soạn thảo” như Kết luận của Bộ Chính trị, làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chính sách trong soạn thảo VBQPPL, góp phần nâng cao chất lượng VBQPPL. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn mối quan hệ giữa quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo văn bản, cụ thể: (1) đối với trường hợp dự án phải xây dựng chính sách thì quy trình soạn thảo sau đó cần đơn giản hơn trường hợp dự án không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách; (2) quy định rõ quá trình xây dựng chính sách cần được triển khai sớm, có thể bắt đầu ngay từ khi xác định nhiệm vụ trong Định hướng lập pháp để tạo sự chủ động cho cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, góp phần đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản.
- Thường trực UBPL và các cơ quan của Quốc hội cũng cho rằng, quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết cần được thiết kế để tạo sự chủ động, linh hoạt không chỉ cho cơ quan soạn thảo, cơ quan trình dự án mà cả đối với cơ quan thẩm tra, UBTVQH, Quốc hội và đại biểu Quốc hội, bảo đảm mục tiêu chung về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Do đó, đề nghị nghiên cứu, thiết kế quy định thời hạn trong quy trình thẩm tra, xem xét, thông qua dự án theo hướng chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, dự án phải được gửi đến các cơ quan của Quốc hội để tổ chức thẩm tra, trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến; trường hợp gửi chậm hơn, UBTVQH sẽ xem xét để bố trí vào chương trình kỳ họp Quốc hội sau kỳ họp gần nhất.
5. Về quy trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo luật, nghị quyết (các điều 39, 40 và 41)
Thường trực UBPL cơ bản tán thành với định hướng đổi mới quy trình lập pháp theo hướng các dự án luật, nghị quyết về nguyên tắc sẽ được xem xét, thông qua trong một kỳ họp Quốc hội nhằm đẩy nhanh tiến độ ban hành nhưng vẫn bảo đảm chất lượng của văn bản; trường hợp qua thảo luận tại kỳ họp, Quốc hội nhận thấy dự án có nhiều nội dung phức tạp còn có ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý thì Quốc hội quyết định xem xét, thông qua tại kỳ họp kế tiếp. Bên cạnh đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về vai trò, trách nhiệm của UBTVQH đối với việc xem xét, cho ý kiến, chỉ đạo công tác tiếp thu, chỉnh lý dự án, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội được giao chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và của các Đoàn ĐBQH trong quá trình thẩm tra, trình UBTVQH, Quốc hội cho ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến, trình Quốc hội biểu quyết thông qua đối với dự thảo luật, nghị quyết.
6. Về việc lùi thời điểm trình Quốc hội, UBTVQH thông qua luật, pháp lệnh, nghị quyết (khoản 4 Điều 39)
Đa số ý kiến trong Thường trực UBPL nhất trí bổ sung quy định cho phép cơ quan trình được đề nghị rút dự án ra khỏi chương trình hoặc lùi thời điểm trình dự án. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định này theo hướng: (1) Cơ quan trình cần báo cáo rõ lý do xin rút, xin lùi thời điểm trình dự án; (2) Đối với dự án đã có trong Chương trình lập pháp hằng năm nhưng chưa được đưa vào Chương trình kỳ họp, UBTVQH xem xét, quyết định việc cho lùi thời điểm trình hoặc rút dự án ra khỏi Chương trình; (3) Đối với dự án đã được đưa vào Chương trình kỳ họp thì trên cơ sở đề nghị của cơ quan trình, UBTVQH xem xét, báo cáo Quốc hội quyết định vì Chương trình kỳ họp đã được Quốc hội quyết định thì chỉ có Quốc hội mới có quyền thay đổi, cho lùi thời điểm trình hoặc rút dự án ra khỏi Chương trình. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cơ quan chủ trì thẩm tra có quyền đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định lùi thời điểm trình dự án.
7. Về việc xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với các vấn đề lớn của hồ sơ chính sách và dự thảo VBQPPL (khoản 2 Điều 67)

Dự thảo Luật quy định: “Đối với dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH đã trình Quốc hội, UBTVQH…, Đảng ủy Quốc hội có trách nhiệm xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc trình Bộ Chính trị báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. 

Về vấn đề này, đa số ý kiến trong Thường trực UBPL và Thường trực UBTP tán thành với quy định của dự thảo Luật vì mặc dù có sự thay đổi trong vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết so với quy định của Luật hiện hành nhưng UBTVQH vẫn có trách nhiệm xem xét, cho ý kiến, chỉ đạo công tác tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm chất lượng của dự thảo văn bản trình Quốc hội; trong quá trình này có thể phát sinh các vấn đề lớn, quan trọng cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cho nên quy định nêu trên của dự thảo Luật là phù hợp. 

Một số ý kiến khác cho rằng quy định nêu trên của dự thảo Luật là thể chế hóa nội dung tại khoản 2 Điều 14 của Quy định số 178-QĐ/TW, nhưng nội dung này tương thích với quy trình của Luật BHVBQPPL hiện hành là cơ quan chủ trì thẩm tra giúp UBTVQH nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tuy nhiên, dự thảo Luật đã chuyển trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý sang cơ quan trình, do đó đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng giao tổ chức đảng của cơ quan trình có trách nhiệm xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền của Đảng về các vấn đề lớn của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.
Thường trực UBPL trân trọng đề nghị UBTVQH xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Ngoài các nội dung lớn nêu trên, Báo cáo thẩm tra sơ bộ còn có ý kiến về một số nội dung cụ thể khác, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật BHVBQPPL (sửa đổi), Thường trực UBPL trân trọng báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến./.
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT
